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TRUNG TÂM Y TẾ 
QUẬN BÌNH THỦY
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	
	Bình Thủy ngày 10 tháng 8 năm 2023



PHỤ LỤC IV
DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ TẠI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH
 (cập nhật đến ngày 31/7/2023)

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Trung tâm Y tế quận Bình Thủy
2. Địa chỉ: Đường số 44, khu dân cư Ngân Thuận, phường Bình Thủy, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ.
3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 24/24 giờ
4. Danh sách người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh:

	STT
	Họ và  tên
	Số chứng chỉ hành nghề đã được cấp
	Phạm vi hoạt động chuyên môn
	Thời gian đăng ký hành nghề
tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (ghi cụ thể thời gian làm việc)
	Vị trí chuyên môn
	Ghi chú

	A
	TRUNG TÂM Y TẾ QUẬN BÌNH THỦY
	
	
	

	1
	Tống Thị Ngọc Huệ
	000895/CT- CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội
	



Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00.
Thứ 7: Sáng 7h00 – 11h00.

	Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội
	
	 

	
	
	683/QĐ-SYT
	Bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn: Khám bệnh, chữa bệnh bác sĩ gia đình
	
	Khám bệnh, chữa bệnh bác sĩ gia đình
	
	

	
	
	13/QĐ-TTYT
	Khám và điều trị ARV và methadone
	
	Khám và điều trị ARV và methadone
	
	

	
	
	149/QĐ-TYT
	Siêu âm Tim – Mạch máu
	
	Siêu âm Tim – Mạch máu
	
	

	
	
	69/QĐ-TTYT
	Khám bệnh, chữa bệnh Nội thần kinh
	
	Khám bệnh, chữa bệnh Nội thần kinh
	
	

	2
	Hà Thống Nhất
	003309/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
	
Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00.
Thứ 7: Sáng 7h00 – 11h00.
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
	
	 

	
	
	27/QĐ-TTYT
	Thực hiện khám da liễu
	
	Khám da liễu
	
	

	3
	Bùi Hữu Phúc
	004673/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
	

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00.
Thứ 7: Sáng 7h00 – 11h00.

	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
	
	 

	
	
	1263/QĐ-SYT
	Bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn: Khám bệnh, chữa bệnh Y học gia đình
	
	 Khám bệnh, chữa bệnh Y học gia đình
	
	

	
	
	70/QĐ-TTYT
	Khám bệnh, chữa bệnh Nhãn khoa tại đơn vị
	
	Khám bệnh, chữa bệnh Nhãn khoa tại đơn vị
	
	

	4
	Nguyễn Thị Thu Huyền
	003809/CT- CCHN
	[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK3]Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa, Siêu âm tổng quát
	
Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00.
Thứ 7: Sáng 7h00 – 11h00.
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa, Siêu âm tổng quát tại đơn vị
	
	 

	5
	Trần Nhật Thành
	000303/CT- CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Răng - Hàm - Mặt
	
Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00.
Thứ 7: Sáng 7h00 – 11h00.
	Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Răng - Hàm - Mặt
	
	 

	6
	Trần Hiền Tài
	003536/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh
	Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00.
Thứ 7: Sáng 7h00 – 11h00.
	Khám bệnh, chữa bệnh
	
	

	7
	Phan Thị Minh Nguyệt
	004948/CT - CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
	
Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00.
Thứ 7: Sáng 7h00 – 11h00.
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
	
	 

	8
	Lê Hoàng Thiên Phương
	005838/CT – CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
	
Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00.
Thứ 7: Sáng 7h00 – 11h00.
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
	
	 

	9
	Lê Đặng Thu Thủy
	0001637/CT- CCHN
	Khám, chữa bệnh đa khoa
	Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00.
Thứ 7: Sáng 7h00 – 11h00
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 
	
	 

	10
	Võ Thanh Phong
	000260/CT- CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền
	Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00.
Thứ 7: Sáng 7h00 – 11h00
	Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền
	
	 

	11
	Nguyễn Thị Kim Thúy
	001948/CT- CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền
	Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00.
Thứ 7: Sáng 7h00 – 11h00
	Khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền
	
	 

	12
	Đỗ Thị Thanh Hằng
	007398/CT- CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền
	Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00.
Thứ 7: Sáng 7h00 – 11h00
	Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền
	
	 

	13
	Trần Thị Ngọc Hảo
	006969/CT - CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền
	Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00.
Thứ 7: Sáng 7h00 – 11h00
	Khám chữa bệnh tại Khoa Nội TH –Nhi – TN –YHCT&PHCN 
	
	

	14
	Phan Nguyễn Ngọc Hạnh
	001928/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền
	Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00.
Thứ 7: Sáng 7h00 – 11h00
	Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền
	
	 

	15
	Dương Thị Thanh Đang
	0001687/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa, 
	Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00.
Thứ 7: Sáng 7h00 – 11h00
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa, Chẩn đoán hình ảnh
	
	 

	16
	Tăng Xuân Giang
	002241/CM-CCHN
	Khám chữa bệnh Nội khoa
	Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00.
Thứ 7: Sáng 7h00 – 11h00
	Khám chữa bệnh Nội khoa
	
	

	17
	Nguyễn Hồng Thúy Lan
	0001648/CT- CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
	

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00.
Thứ 7: Sáng 7h00 – 11h00
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
	
	 

	
	
	1939/QĐ-SYT
	Bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn: Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa sản phụ khoa, Siêu âm tổng quát 
	
	Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa sản phụ khoa, Siêu âm tổng quát
	
	

	
	
	13/QĐ-TTYT
	Khám và điều trị ARV
	
	Khám và điều trị ARV
	
	

	
	
	68/QĐ-TTYT
	Khám bệnh, chữa bệnh Ngoại tổng quát tại đơn vị
	
	Khám bệnh, chữa bệnh Ngoại tổng quát tại đơn vị
	
	

	18
	Lê Thị Hà
	007419/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
	Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00.
Thứ 7: Sáng 7h00 – 11h00
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
	
	

	19
	Nguyễn Quốc Sử
	003259/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
	
Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00.
Thứ 7: Sáng 7h00 – 11h00
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
	
	 

	20
	Nguyễn Đặng Trí Nhân
	007683/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
	
Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00.
Thứ 7: Sáng 7h00 – 11h00
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
	
	

	21
	Nguyễn Thị Hồng Em
	002007/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	
Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00.
Thứ 7: Sáng 7h00 – 11h00
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	
	 

	22
	Lê Trung Nguyên
	004647/CT-CCHN
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng quy định theo Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015
	
Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00.
Thứ 7: Sáng 7h00 – 11h00
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng quy định theo Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015
	
	 

	23
	Lý Thu Vân
	001345/HAUG-CCHN
	Thực hiện theo Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng
	
Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00.
Thứ 7: Sáng 7h00 – 11h00
	Thực hiện theo Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng
	
	

	24
	Lâm Thị Lệ Hằng
	002005/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	
Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00.
Thứ 7: Sáng 7h00 – 11h00
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	
	 

	25
	Lâm Thị Hiền
	002014/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	
Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00.
Thứ 7: Sáng 7h00 – 11h00
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	
	 

	26
	Trần Thị Ngọc Diệu
	002061
/HAUG-CCHN
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của Điều dưỡng quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015.
	
Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00.
Thứ 7: Sáng 7h00 – 11h00
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của Điều dưỡng quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015.
	
	 

	27
	Phan Thị Phương Trang
	002016/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	
Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00.
Thứ 7: Sáng 7h00 – 11h00
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	
	 

	28
	Nguyễn Nhi Hương
	005645/CT-CCHN
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của Điều dưỡng quy định theo Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015.
	
Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00.
Thứ 7: Sáng 7h00 – 11h00
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của Điều dưỡng quy định theo Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015.
	
	 

	29
	Dương Thị Trúc Hiền
	002001/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	
Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00.
Thứ 7: Sáng 7h00 – 11h00
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	
	 

	30
	Châu Thanh Vũ
	000818/HAUG - CCHN
	Thực hiện theo Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng
	
(Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00.
Thứ 7: Sáng 7h00 – 11h00
	Thực hiện theo Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng
	
	 

	31
	Nguyễn Thị Oanh
	002000/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	
Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00.
Thứ 7: Sáng 7h00 – 11h00
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	
	 

	32
	Đặng Thị Ngọc Dung
	002013/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	
Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00.
Thứ 7: Sáng 7h00 – 11h00
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	
	 

	33
	Phạm Huỳnh Ngân
	007797/CT-CCHN
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng quy định theo Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015
	
Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00.
Thứ 7: Sáng 7h00 – 11h00
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng quy định theo Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015
	
	

	34
	Thái Thị Mỹ Linh
	631/CCHN-D-SYT-CT
	Bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc; bán thuốc lẻ
	

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00.
Thứ 7: Sáng 7h00 – 11h00
	Phó Giám đốc,
Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của  cơ sở: bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc (trừ vắc xin, dược liệu), thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền; nhà thuốc; quầy thuốc; tủ thuốc Trạm Y tế.
	
	 

	  35
	Bùi Thị Thùy Linh
	115/CCHN-D-SYT-CT
	
Bán thuốc lẻ
	Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00.
Thứ 7: Sáng 7h00 – 11h00
	Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của nhà thuốc
	
	

	36
	Huỳnh Thị Hoàng Yến
	06713/BTR-CCHND
	Kinh doanh thuốc, nhà thuốc
	Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00.
Thứ 7: Sáng 7h00 – 11h00
	Kinh doanh thuốc, nhà thuốc
	

	37
	Nguyễn Thị Hằng
	3145/CCHN-D-SYT-CT
	Bản lẻ thuốc
	Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00.
Thứ 7: Sáng 7h00 – 11h00
	Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của:  Nhà thuốc, quầy thuốc, Tủ thuốc Trạm Y tế.
	
	

	38
	Hoàng Lê Minh
	1081/CCHN-D-SYT-CT
	Bán thuốc lẻ; Dược lâm sàng
	
Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00.
Thứ 7: Sáng 7h00 – 11h00
	Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của:  Nhà thuốc, quầy thuốc, Tủ thuốc Trạm Y tế. Người phụ trách công tác dược lâm sàng của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
	
	

	39
	Phan Bá Thành  
	1454/CCHN-D-SYT-CT
	Bán lẻ thuốc; Dược lâm sàng
	
Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00.
Thứ 7: Sáng 7h00 – 11h00
	Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của: Nhà thuốc; quầy thuốc; Người phụ trách công tác dược lâm sàng của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công tác dược lâm sàng.
	

	40
	Mai Ngọc Thụy Nhân
	1431/CCHN-D-SYT-CT
	Bán lẻ thuốc; Dược lâm sàng
	
Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00.
Thứ 7: Sáng 7h00 – 11h00
	Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của: Nhà thuốc; quầy thuốc; Người phụ trách công tác dược lâm sàng của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công tác dược lâm sàng.
	
	 

	41
	Trần Thị Ánh Như
	1445/CCHN-D-SYT-CT
	Bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc; Bán lẻ thuốc; Dược lâm sàng
	
Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00.
Thứ 7: Sáng 7h00 – 11h00
	Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của cơ sở: bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc; nhà thuốc; Quầy thuốc; Tủ thuốc Trạm y tế. Người phụ trách công tác dược lâm sàng của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
	
	 

	42
	Trần Văn Cường
	982/CM-CCHND
	Kinh doanh: Quầy thuốc, Đại lý thuốc
	Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00.
Thứ 7: Sáng 7h00 – 11h00
	Kinh doanh: Quầy thuốc, Đại lý thuốc
	
	

	43
	Trần Ngọc Hương
	002008/CT- CCHN
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của hộ sinh quy định theo Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015
	
Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00.
Thứ 7: Sáng 7h00 – 11h00
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của hộ sinh quy định theo Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015
	
	 

	44
	Bùi Thị Ngọc Lành
	003411/CT-CCHN
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của hộ sinh quy định theo Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015
	
Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00.
Thứ 7: Sáng 7h00 – 11h00
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của hộ sinh quy định theo Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015
	
	 

	45
	Võ Thạch Nương
	003534/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật thông thường về phụ sản và sơ sinh
	
Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00.
Thứ 7: Sáng 7h00 – 11h00
	Thực hiện các kỹ thuật thông thường về phụ sản và sơ sinh
	
	 

	46
	Nguyễn Thị Hương
	001913/BTR- CCHN
	Quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng
	
Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00.
Thứ 7: Sáng 7h00 – 11h00
	Quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng
	
	 

	47
	Huỳnh Quốc Hùng
	0001675/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	
Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00.
Thứ 7: Sáng 7h00 – 11h00
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	
	 

	48
	Nguyễn Thị Thủy Tiên
	001985/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00.
Thứ 7: Sáng 7h00 – 11h00
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	
	 

	49
	Trần Tâm Hiền
	002012/CT-CCHN
	Khám chữa bệnh bằng YHCT
	Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00.
Thứ 7: Sáng 7h00 – 11h00
	Khám chữa bệnh bằng YHCT
	
	

	50
	Lê Thị Chánh
	003616/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật thông thường về xét nghiệm
	Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00.
Thứ 7: Sáng 7h00 – 11h00
	Thực hiện các kỹ thuật thông thường về xét nghiệm
	
	 

	51
	Nguyễn Hoàng Nhân
	003628/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật thông thường về xét nghiệm
	Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00.
Thứ 7: Sáng 7h00 – 11h00
	Thực hiện các kỹ thuật thông thường về xét nghiệm
	
	 

	52
	Nguyễn Thị Kim Quý
	002004/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật thông thường về xét nghiệm
	Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00.
Thứ 7: Sáng 7h00 – 11h00
	Thực hiện các kỹ thuật thông thường về xét nghiệm
	
	 

	53
	Sầm Tấn Hiển
	001884/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật thông thường về xét nghiệm
	Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00.
Thứ 7: Sáng 7h00 – 11h00
	Thực hiện các kỹ thuật thông thường về xét nghiệm
	
	 

	54
	Trần Tấn Thanh Long
	005622/KG-CCHN
	Kỹ thuật viên hình ảnh y học
	Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00.
Thứ 7: Sáng 7h00 – 11h00
	Kỹ thuật viên hình ảnh y học
	
	

	B
	TRẠM Y TẾ 8 PHƯỜNG
	
	
	
	
	

	I
	Trạm Y tế phường An Thới
	
	
	
	
	

	1
	Dương Văn A
	001854/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản, nha cộng đồng - Khám chữa bệnh đa khoa
	
Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00.
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản, nha cộng đồng - Khám chữa bệnh đa khoa
	
	 

	2
	Vũ Thị Hoài Thanh
	003345CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản, khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
	
Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00.
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản, khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
	
	 

	3
	Mai Ngọc Hân
	003427/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật thông thường về phụ sản và sơ sinh
	
Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00.
	Thực hiện các kỹ thuật thông thường về phụ sản và sơ sinh
	
	 

	4
	Võ Thị Bích Thùy
	004715/CT-CCHN
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của hộ sinh quy định theo Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015
	
Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00.
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của hộ sinh quy định theo Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015
	
	 

	5
	Nguyễn Thị Như Ý
	0001638/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh Y học cổ truyền
	Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00.
	Khám bệnh, chữa bệnh Y học cổ truyền
	
	 

	6
	Đoàn Huy Dũng
	004667/CT-CCHN
	Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo quy định tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 đối với y sĩ
	
Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00.
	Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo quy định tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 đối với y sĩ
	
	

	7
	Cao Thị Thu Nga
	1775/CCHN-D-SYT-CT
	Bán lẻ thuốc
	
Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00.
	Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của: quầy thuốc, tủ thuốc Trạm Y tế
	
	

	8
	Nguyễn Ngọc Nhi
	006548/CT-CCHN
	Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo quy định tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 đối với y sĩ
	
Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00.
	Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo quy định tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 đối với y sĩ
	
	

	II
	Trạm Y tế phường Bùi Hữu Nghĩa
	
	
	
	
	

	 1
	Võ Tá Toàn
	003366/CT-CCHN
	Khám chữa bệnh đa khoa. Răng - Hàm - Mặt
	

Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00.
	Khám chữa bệnh đa khoa. Răng - Hàm - Mặt
	
	 

	
	
	1227/QĐ-SYT
	Bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn: Khám bệnh, chữa bệnh Y học gia đình
	
	Khám bệnh, chữa bệnh Y học gia đình
	
	

	 2
	Lê Hồng Cẩm
	003294/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản, khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
	
Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00.
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản, khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
	
	 

	3
	Tăng Phối Thy
	004709/CT-CCHN
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của hộ sinh quy định theo Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015
	
Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00.
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của hộ sinh quy định theo Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015
	
	 

	 4
	Lê Thị Ánh Nguyệt
	003273/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật thông thường về phụ sản và sơ sinh
	Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00.
	Thực hiện các kỹ thuật thông thường về phụ sản và sơ sinh
	
	 

	5
	Lê Huỳnh Trúc
	004866/CT-CCHN
	Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo quy định tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 đối với y sĩ
	
Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00.
	Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo quy định tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 đối với y sĩ
	
	 

	6
	Nguyễn Thị Ngọc Duyên
	2236/CCHN-D-SYT-CT
	Bán lẻ thuốc
	Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00.
	Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của: nhà thuốc; quầy thuốc; tủ thuốc Trạm Y tế
	
	 

	III
	Trạm Y tế phường Bình Thủy
	
	
	
	
	

	 1
	Lê Phú Thịnh
	003386/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền
	
Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00.
	Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền
	
	 

	 2
	Diệp Thị Thiên Trang
	003441/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật thông thường về phụ sản và sơ sinh
	
Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00.
	Thực hiện các kỹ thuật thông thường về phụ sản và sơ sinh
	
	 

	 3
	Võ Phước Hậu
	004635/CT-CCHN
	Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo quy định tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 đối với y sĩ
	
Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00.
	Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo quy định tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 đối với y sĩ
	
	 

	 4
	Trần Thị Thanh
	004634/CT-CCHN
	Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo quy định tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 đối với y sĩ
	
Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00.
	Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo quy định tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 đối với y sĩ
	
	

	5
	Huỳnh Thị Kim Hai
	3168/CCHN-D-SYT-CT
	Bán lẻ thuốc
	
Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00.
	Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của quầy thuốc
	
	

	6
	Nguyễn Thị Hồng Tuyến
	625/CCHN-D-SYT-CT
	Bản lẻ thuốc
	
Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00.
	Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của  Nhà thuốc.
	
	

	IV
	Trạm Y tế phường Long Hòa
	
	
	
	
	

	1
	Nguyễn Thu Phương
	1226/CCHN-D-SYT-CT
	Bản lẻ thuốc
	
Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00.
	Người chịu trách nhiệm chuyên môn của: Quầy thuốc, tủ thuốc Trạm y tế
	
	

	2
	Bùi Thị Lụa
	001915/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản, khám, chữa bệnh đa khoa
	
Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00.
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản, khám, chữa bệnh đa khoa
	
	 

	3
	Ngô Thị Kim Thanh
	001935/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật thông thường về phụ sản – sơ sinh
	
Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00.
	Thực hiện các kỹ thuật thông thường về phụ sản – sơ sinh
	
	 

	4
	Nguyễn Thị Xuân Kiều
	001946/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản, khám, chữa bệnh đa khoa
	
Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00.
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản, khám, chữa bệnh đa khoa
	
	 

	5
	Bùi Văn Đậm
	000674/CT-CCHN
	Khám, chữa bệnh bằng y học cổ truyền
	
Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00.
	Khám, chữa bệnh bằng y học cổ truyền
	
	 

	V
	Trạm Y tế phường Long Tuyền
	
	
	
	
	

	1
	Võ Thị Mộng Vàng
	004702/CT-CCHN
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của hộ sinh quy định theo Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015
	
Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00.
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của hộ sinh quy định theo Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015
	
	 

	2
	Nguyễn Hữu Hơn
	001797/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	
Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00.
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	
	 

	3
	Nguyễn Thị Thảo Giao
	005951/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền
	
Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00.
	Khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền
	
	 

	4
	Đỗ Thị Hồng Vân
	005214/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
	
Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00.
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
	
	

	5
	Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
	3182/CCHN-D-SYT-CT
	Bản lẻ thuốc
	
Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00.
	Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của quầy thuốc
	
	

	6
	Lưu Minh Truyền
	003544/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	
Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00.
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	
	

	7
	Hoàng Thị Thu Hà
	003811/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
	Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00.
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
	
	

	VI
	Trạm Y tế phường Trà An
	
	
	
	
	

	1
	Nguyễn Ngọc Thọ
	001781/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản, khám, chữa bệnh đa khoa
	 
Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00.
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản, khám, chữa bệnh đa khoa
	
	 

	2
	Nguyễn Minh Sang
	003959/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản, khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
	
Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00.
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản, khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
	
	 

	3
	Nguyễn Thị Ngọc Kiều
	001961/CT-CCHN
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của hộ sinh quy định theo Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015
	
Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00.
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của hộ sinh quy định theo Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015
	
	 

	4
	Võ Thị Kim Oanh
	1880/CCHN-D-SYT-CT
	Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của nhà thuốc
	
Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00.
	Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của nhà thuốc
	
	

	5
	Nguyễn Thị Ngọc Linh
	003468/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh Y học cổ truyền
	Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00.
	Khám bệnh, chữa bệnh Y học cổ truyền
	
	

	VII
	Trạm Y tế phường Trà Nóc
	
	
	
	
	

	1
	Trần Văn Hoai
	003409/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền
	
Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00.
	Khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền
	
	 

	2
	Lương Văn Đời
	001933/CT-CCHC
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản, khám, chữa bệnh đa khoa
	
Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00.
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản, khám, chữa bệnh đa khoa
	
	 

	3
	Nguyễn Thúy Loan
	001930/CT-CCHC
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản, khám, chữa bệnh sản, nhi
	
Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00.
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản, khám, chữa bệnh sản, nhi
	
	 

	4
	Dương Thị Mỹ Xoan
	004724/CT-CCHN
	Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo quy định tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 đối với y sĩ
	
Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00.
	Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo quy định tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 đối với y sĩ
	
	 

	5
	Đặng Thị Phượng
	001923/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật thông thường về phụ sản – sơ sinh
	
Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00.
	Thực hiện các kỹ thuật thông thường về phụ sản – sơ sinh
	
	 

	6
	Trần Thị Toàn
	003545/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng thông thường 
	
Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00.
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng thông thường
	
	

	VIII
	Trạm Y tế phường Thới An Đông
	
	
	
	
	

	1
	Hà Thị Cẩm Mai
	001788/CT-CCHN
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của hộ sinh quy định theo Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015
	Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00.
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của hộ sinh quy định theo Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015
	
	 

	2
	Nguyễn Thị Trúc Mai
	001875/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản; Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
	
Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00.
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản; Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
	
	 

	3
	Phạm Thị Ngọc Phượng
	003408/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền
	
Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00.
	Khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền
	
	 

	4
	Trần Lương Phước
	005845/CT-CCHN
	Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo quy định tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 đối với y sĩ
	Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00.
	Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo quy định tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 đối với y sĩ
	
	 

	5
	Hà Thị Bé Tư
	1773/CCHN-D-SYT-CT
	Bán lẻ thuốc
	
Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00.
	Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của: quầy thuốc, tủ thuốc Trạm Y tế
	
	

	6
	Nguyễn Thị Hồng Điệp
	001896/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản, khám, chữa bệnh đa khoa
	Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00.
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản, khám, chữa bệnh đa khoa
	

	7
	Nguyễn Thanh Hải
	001478/CT-CCHN và747/QĐ-SYT
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa và Bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn: Siêu âm tổng quát tại đơn vị
	Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00.
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa và Bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn: Siêu âm tổng quát tại đơn vị
	


	5. Danh sách đăng ký người làm việc:
	STT
	Họ và tên
	Văn bằng chuyên môn
	
Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (ghi cụ thể thời gian làm việc)

	Vị trí việc làm

	1
	Trần Văn Nhâm
	Thạc sĩ Y tế công cộng
	
Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00.
	Phó Giám đốc

	2
	Phạm Thị Khuyến
	Đại học kế toán
	Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00.
Thứ 7: Sáng 7h00 – 11h00.
	Phó Trưởng Phòng Tổ chức - Hành chính, thu viện phí, nhận bệnh

	3
	La  Ngọc Dung
	Đại học Công nghệ thực phẩm
	Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00.
	Văn thư – 
Phòng Tổ chức - Hành chính

	4
	Phạm Hoàng Nam
	Kỹ sư điện
	Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00.
	Nhân viên bảo trì điện, nước
Phòng Tổ chức - Hành chính

	5
	Nguyễn Văn Thọ
	Thạc sĩ công nghệ thông tin
	Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00.
	Phó Trưởng phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ, 
Phụ trách Công nghệ thông tin

	6
	Trương Thị Tuyết Hằng
	Cử nhân Kế toán
	Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00.
Thứ 7: Sáng 7h00 – 11h00.
	Kế toán trưởng, thu viện phí, nhận bệnh

	7
	Chiêm Thị Bé
	Cử nhân Kế toán
	Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00.
Thứ 7: Sáng 7h00 – 11h00.
	Phó Trưởng phòng Tài chính-kế toán, thu viện phí, nhận bệnh

	8
	Bùi Thị Thanh Tâm
	Cử nhân Kế toán
	Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00.
Thứ 7: Sáng 7h00 – 11h00.
	Kế toán viên, thu viện phí, nhận bệnh
 

	9
	Huỳnh Thị Hải Yến

	Cử nhân Luật
	Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00.
	Trưởng phòng Dân số - KHHGĐ

	10
	Dương Thu Hà

	Cử nhân Xã hội học
	Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00.
	Phó Trưởng phòng Dân số - KHHGĐ

	11
	Bùi Thị Trung Hiếu

	Trung cấp Kế toán
	Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00.
Thứ 7: Sáng 7h00 – 11h00.
	Dân số viên, thu viện phí, nhận bệnh

	12
	Đặng Xuân An

	Cử nhân Luật
	Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00.
	Dân số viên

	13
	Nguyễn Minh Thuấn
	Cử nhân Y tế công cộng
	Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00.
	Trưởng khoa Kiểm soát bệnh tật – HIV/AIDS

	14
	Võ Hoàng Thiếu Lâm
	Cử nhân Y tế công cộng
	
Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00.
	Phó Trưởng khoa Kiểm soát bệnh tật – HIV/AIDS

	15
	La Thị Tố Như
	Thạc sĩ  Y tế công cộng
	Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00.
	Trưởng khoa An toàn thực phẩm – Y tế công cộng và Dinh dưỡng

	16
	Huỳnh Ngọc Tùng
	Cử nhân Y tế công cộng
	Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00.
	Phụ trách vệ sinh lao động
Khoa khoa An toàn thực phẩm – Y tế công cộng và Dinh dưỡng

	17
	Nguyễn Văn Liêu
	Bảo vệ
	Từ thứ 2 đến Chủ nhật hàng tuần, kể cả ngày Lễ, Tết. 24/24 giờ/ngày
	Bảo vệ

	18
	Lê Văn Thảo
	Bảo vệ
	Từ thứ 2 đến Chủ nhật hàng tuần, kể cả ngày Lễ, Tết. 24/24 giờ/ngày
	Bảo vệ

	19
	Nguyễn Trọng Thắng
	Bảo vệ
	Từ thứ 2 đến Chủ nhật hàng tuần, kể cả ngày Lễ, Tết. 24/24 giờ/ngày
	Bảo vệ

	20
	Võ Thị Loan
	Tạp vụ
	Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00.
	Phục vụ

	21
	Trần Y Linh
	Tạp vụ
	Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00.
	Phục vụ
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